SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH
MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN SINH HỌC LỚP 11
NĂM HỌC 2021-2022
* Hình thức kiểm tra: 
1. Trắc nghiệm: 70% (21 câu)

2. Tự luận: 30%  (3 câu)
* Thời gian làm bài: 45 phút.

MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA:
	         Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Bài 26+27. Cảm ứng ở động vật
	- Nêu được khái niệm, đặc điểm cảm ứng ở động vật.

- Kể tên được các bộ phận của 1 cung phản xạ.

- Nhận biết được phản xạ.

- Nêu được đại diện của động vật có tổ chức thần kinh.
- Nêu được các đặc điểm cấu tạo của hệ thần kinh của các nhóm động vật. 
- Nêu được đặc điểm cảm ứng của hệ thần kinh ở các nhóm động vật.

	Xác định được phản xạ không điều kiện ( phản xạ đơn giản) và phản xạ có điều kiện ( phản xạ phức tạp).
	Xác định được đại diện, đặc điểm cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh 
(HTK dạng lưới, HTK dạng chuỗi hạch,HTK dạng ống).

	

	Số câu: 8
Số điểm: 4,33
	6
	1
	1
	

	Bài 28+29. Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
	- Nêu được khái niệm điện thế nghỉ.

- Nêu được khái niệm điện thế hoạt động.

 - Nêu được trình tự các giai đoạn của điện thế hoạt động.

- Đặc điểm lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin và không có bao miêlin.


	Hiểu được điện thế nghỉ, điện thế hoạt động.


	
	Xác định được đặc điểm lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin và trên sợi thần kinh có bao miêlin.

	Số câu: 8
Số điểm: 3,33
	6
	1
	
	1

	Bài 30. Truyền tin qua xinap
	- Nêu được khái niệm xinap.

- Nêu được các thành phần cấu tạo của xinap hóa học.

- Nêu được các giai đoạn truyền tin qua xinap hóa học.
	- Xác định được trình tự quá trình truyền tin qua xinap.

 - Giải thích được tại sao xung thần kinh truyền qua xinap chỉ theo 1 chiều.
	
	

	Số câu: 7
Số điểm: 2,33
	5
	2
	
	

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	17 câu

4  điểm

40%
	4 câu

3 điểm

30%
	1 câu

2 điểm

20%
	1 câu

1 điểm

10%


( Hết (
